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I. GIỚI THIỆU

Luật tổ chức Tòa án nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 02-4-2002, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-10-2002; Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân được Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 04-10-2002, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-10-2002 (được sửa đổi, bổ sung năm 2011); Pháp lệnh tổ chức Tòa án quân sự được Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 04-11-2002, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-11-2002. Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002 và hai Pháp lệnh nêu trên đã thể chế hóa các quan điểm của Đảng về công tác Tòa án, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 1992 về Tòa án nhân dân, quy định cụ thể về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân, về chế định Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân. Sau hơn 10 năm thực hiện Luật tổ chức Tòa án năm 2002, Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân năm 2002 và Pháp lệnh tổ chức Tòa án quân sự năm 2002, các Tòa án nhân dân đã từng bước được kiện toàn, phát triển cả về tổ chức và hoạt động; đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm, cán bộ, công chức Tòa án được củng cố, tăng cường cả về số lượng và chất lượng; cơ sở vật chất của các Tòa án đã có bước cải thiện nhất định tạo điều kiện để Tòa án hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu và nhiệm vụ chính trị đặt ra đối với công tác Tòa án. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002, Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân năm 2002, Pháp lệnh tổ chức Tòa án quân sự năm 2002 cho thấy tổ chức và hoạt động của các Tòa án nhân dân ở nước ta đang chứa đựng, bộc lộ những khiếm khuyết và bất cập, chưa theo kịp với sự phát triển và đòi hỏi của đời sống chính trị, kinh tế và xã hội, chồng chéo nhau về nhiệm vụ, thẩm quyền. Chất lượng xét xử của các Tòa án chưa đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của xã hội. Nguồn nhân lực, cơ sở vật chất của các Tòa án còn thiếu thốn, bất cập, nhất là ở các Tòa án cấp huyện. Những khiếm khuyết, bất cập trong tổ chức và hoạt động của Tòa án, một mặt làm hạn chế vai trò và sự phát triển, tiến bộ của cơ quan Tòa án với tư cách là một thiết chế cơ bản trong việc thực hiện quyền lực tư pháp của quốc gia; mặt khác, gây ra những bức xúc, đòi hỏi của Nhà nước và xã hội trong việc củng cố, kiện toàn cơ quan Tòa án.  
Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, bất cập nêu trên xuất phát từ các quy định của pháp luật hiện hành về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tòa án từng cấp còn chưa hợp lý, chưa phù hợp với các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động của cơ quan tư pháp. Các Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện hiện nay đang được tổ chức theo địa giới hành chính cấp tỉnh, cấp huyện nên được coi là các Tòa án địa phương; địa vị pháp lý của Tòa án nhân dân tối cao chưa được xác định rõ ràng và được tổ chức như một cơ quan ngang bộ; việc phân định thẩm quyền của các cấp Toà án còn chồng chéo và bất cập. Từ đó, việc xử lý các vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động của Tòa án, chế độ, chính sách cho Thẩm phán, Hội thẩm và cán bộ, công chức Tòa án còn nhiều bất cập, không tương xứng với vị trí, vai trò của cơ quan Tòa án trong bộ máy nhà nước, chưa đáp ứng được các nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân theo tinh thần cải cách tư pháp, trong đó, Tòa án được xác định là trung tâm, xét xử là trọng tâm của hoạt động tư pháp. 
Ngày 02-6-2005, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 49-NQ/TW 
“về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” (sau đây viết tắt là Nghị quyết 
số 49-NQ/TW), trong đó đề ra nhiệm vụ đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân, với mục tiêu là xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao. Ngày 28-7-2010, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 79-KL/TW “về Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án, Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra theo Nghị quyết 
số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” (sau đây viết tắt là Kết luận số 79-KL/TW), trong đó xác định phương hướng tổ chức Toà án theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính, gồm 4 cấp là Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân cấp cao và Tòa án nhân dân tối cao. Ngày 12-3-2014, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 92-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW (sau đây viết tắt là Kết luận số 92-KL/TW), trong đó xác định tiếp tục thực hiện chủ trương tổ chức Tòa án nhân dân theo cấp xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính. Tòa án nhân dân được tổ chức 4 cấp như Kết luận số 79-KL/TW. Đối với Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tiếp tục nghiên cứu xây dựng 2 phương án: Phương án 1: tổ chức theo khu vực như Kết luận số 79-KL/TW; Phương án 2: tổ chức Tòa án nhân dân sơ thẩm đặt tại các đơn vị hành chính cấp huyện (sau đây gọi chung là Tòa án nhân dân 
sơ thẩm); nghiên cứu, xác định rõ nội hàm và xây dựng cơ chế để Tòa án nhân dân thực hiện có hiệu quả quyền tư pháp. Những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về tổ chức, hoạt động của Tòa án nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp là những định hướng quan trọng cần được thể chế hóa trong Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).

Ngày 28-11-2013, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Hiến pháp mới, trong đó quy định Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp; có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo quy định của Hiến pháp mới, nhiều nội dung quan trọng về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân, về Thẩm phán Tòa án nhân dân đã được bổ sung, sửa đổi. Đây là những nội dung lớn, cần được cụ thể hóa trong Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) để tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của Tòa án nhân dân xứng tầm là cơ quan được giao thực hiện quyền tư pháp, thực sự là chỗ dựa của nhân dân về công lý, góp phần tích cực vào việc bảo vệ và khôi phục những quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị xâm phạm.


Thực hiện Nghị quyết số 48/2010/QH12 ngày 19-6-2010 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XII; Nghị quyết số 23/2012/QH13 
ngày 12-6-2012 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII; Nghị quyết số 45/2013/QH13 ngày 18-6-2013 của Quốc hội điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014; Nghị quyết 
số 616/NQ-UBTVQH13 ngày 09-7-2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về triển khai thực hiện Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, Toà án nhân dân tối cao đã phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng Dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). 

II. MỤC TIÊU BAN HÀNH LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN (SỬA ĐỔI) 
Việc ban hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) phải đạt được các mục tiêu sau:

1. Thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về cải cách tư pháp, trong đó có yêu cầu xây dựng nền tư​ pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; hoạt động tư​ pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử đ​ược tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao; tổ chức Tòa án theo thẩm quyền xét xử, bảo đảm nguyên tắc độc lập trong hoạt động của Tòa án;

2. Cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp được Quốc hội thông qua 
ngày 28-11-2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2014 về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân;
3. Tạo cơ sở pháp lý để đổi mới tổ chức và hoạt động của Toà án nhân dân theo h​ướng hợp lý, khoa học và hiện đại về cơ cấu tổ chức và điều kiện, phương tiện làm việc, khắc phục những tồn tại, bất cập hiện nay trong tổ chức và hoạt động của Toà án; bảo đảm cho Tòa án thực hiện tốt chức năng xét xử, thực hiện quyền tư pháp của quốc gia; phục vụ có hiệu quả công cuộc đổi mới của đất nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa;
4. Kiện toàn, nâng cao trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị của đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm và các chức danh tư pháp khác trong Toà án nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xét xử;

5. Bảo đảm chế độ, chính sách đãi ngộ đối với Thẩm phán, Hội thẩm và các chức danh tư pháp khác trong Tòa án nhân dân tương xứng với vị trí, vai trò và đặc thù của công tác xét xử; bảo đảm để Thẩm phán, Hội thẩm và các chức danh tư pháp khác không bị chi phối bởi các quan hệ xã hội và sự tác động bởi các yếu tố lợi ích tiêu cực. 
III. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN (SỬA ĐỔI) 
Dự thảo Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) quy định về các vấn đề cơ bản sau đây:

1. Vị trí, vai trò, chức năng, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Tòa án nhân dân; nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Tòa án trong Tòa án nhân dân;
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán; các ngạch Thẩm phán; tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm Thẩm phán; thủ tục tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái, cách chức Thẩm phán; nhiệm kỳ, chế độ, chính sách, tuổi làm việc, trách nhiệm của Thẩm phán;
3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội thẩm; các chức danh Hội thẩm; tiêu chuẩn, thủ tục bầu hoặc cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm; nhiệm kỳ của Hội thẩm; chế độ, chính sách đối với Hội thẩm; trách nhiệm của Hội thẩm; 

4. Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ, chính sách của Thư ký Tòa án, Thẩm tra viên;

5. Bảo đảm hoạt động của Tòa án.

IV. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHÍNH SÁCH THỂ HIỆN TRONG DỰ THẢO LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN (SỬA ĐỔI)  
1. Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) 

1.1. Xác định vấn đề

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các Tòa án nhân dân, chế định về Thẩm phán, Hội thẩm là những vấn đề cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân. Tuy nhiên, các vấn đề này đang được điều chỉnh bởi các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau (Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002, Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân năm 2002 
và Pháp lệnh tổ chức Tòa án quân sự năm 2002). Bởi vậy, có nhiều quy định chồng chéo, đặc biệt là các quy định về Thẩm phán và Hội thẩm. Hơn nữa, để thể chế hóa quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp mới về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân thì các nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của 3 văn bản quy phạm pháp luật nêu trên đều cần được sửa đổi, bổ sung hoặc có quy định mới. 
1.2. Mục tiêu của việc xác định phạm vi điều chỉnh của Luật 
Phạm vi điều chỉnh của Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) phải bao hàm tất cả các vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân, trong đó có các quy định về Thẩm phán, Hội thẩm và các chức danh tư pháp khác trong Tòa án nhân dân nhằm bảo đảm cho các quy định về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân được quy định thống nhất trong một văn bản quy phạm pháp luật, khắc phục tình trạng chồng chéo giữa các quy định của Luật và các pháp lệnh hiện nay, đặc biệt là các quy định về Thẩm phán và Hội thẩm; phải thể chế hóa đầy đủ quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp mới về các nội dung này.
1.3. Phương án lựa chọn


Xác định phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) trên cơ sở nhất thể hóa phạm vi điều chỉnh của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002, Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân năm 2002 và Pháp lệnh tổ chức Tòa án quân sự năm 2002.


1.4. Tác động của phương án lựa chọn 
Việc xác định phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) trên cơ sở nhất thể hóa phạm vi điều chỉnh của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002, Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân năm 2002 và Pháp lệnh tổ chức Tòa án quân sự năm 2002, theo tinh thần một luật sửa nhiều luật sẽ bảo đảm cho các quy định về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân được quy định thống nhất trong một văn bản quy phạm pháp luật, khắc phục tình trạng chồng chéo giữa các quy định của Luật và các pháp lệnh hiện nay, đặc biệt là các quy định về Thẩm phán và Hội thẩm. Bên cạnh đó, xác định phạm vi điều chỉnh và xây dựng dự án Luật theo hướng này sẽ tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức cho công tác xây dựng pháp luật. Hơn nữa, Thẩm phán và Hội thẩm là những chức danh quan trọng trong việc thực hiện quyền tư pháp, trực tiếp làm nhiệm vụ xét xử; bởi vậy, việc quy định các vấn đề về Thẩm phán, Hội thẩm trong văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành, có giá trị pháp lý cao hơn pháp lệnh, nhằm bảo đảm giá trị pháp lý và hiệu lực của các chế định này cũng là cần thiết, phù hợp với yêu cầu về việc triển khai thi hành các quy định của Hiến pháp mới về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân. 
2. Về chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân

2.1. Xác định vấn đề

Theo quy định tại Điều 102 của Hiến pháp mới thì Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp. Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Các quy định của Hiến pháp nêu trên cần được cụ thể hóa trong Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).
2.2. Mục tiêu của phương án lựa chọn

Xác định rõ ràng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Tòa án, tạo cơ sở pháp lý để Tòa án thực hiện tốt vai trò là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp trong nhà nước pháp quyền.

2.3. Phương án lựa chọn

Trong dự thảo Luật đã thiết kế một điều quy định về chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân (Điều 2), trên cơ sở kế thừa quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002, đồng thời bổ sung những nội dung mới để cụ thể hóa quy định của Hiến pháp; cụ thể là: 

“1. Toà án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp.

2. Khi thực hiện quyền tư pháp, Toà án nhân dân có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Xét xử những vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh thương mại, hành chính và giải quyết những vụ việc khác theo quy định của pháp luật;

b) Áp dụng, kiểm tra, huỷ bỏ việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhà nước hạn chế quyền con người, quyền công dân đã được Hiến pháp và pháp luật quy định;

c) Xác minh, thu thập bổ sung chứng cứ để bảo đảm xét xử, giải quyết các vụ việc đúng pháp luật;

d) Kiểm tra, kết luận tính hợp pháp và có căn cứ của các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng;

đ) Quyết định, giám sát việc thi hành bản án, quyết định của Toà án;

e) Quyết định, giám sát việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật, người nghiện ma tuý trong quá trình giáo dục, cải tạo, chữa bệnh và giúp đỡ họ tái hoà nhập cộng đồng; hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em, người chưa thành niên, người khuyết tật và nhóm người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội khi Toà án giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ;

g) Tham gia ý kiến về tính hợp hiến, hợp pháp của các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trước khi trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

h) Kiến nghị Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội bãi bỏ văn bản của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

3. Trong phạm vi chức năng của mình, Toà án có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bằng hoạt động của mình, Toà án góp phần giáo dục công dân trung thành với Tổ quốc, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tôn trọng những quy tắc của cuộc sống xã hội, ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm, các vi phạm pháp luật khác.” 

2.4. Tác động của phương án lựa chọn

Việc xác định rõ ràng, đúng, đủ chức năng, nhiệm vụ của Tòa án là vấn đề quan trọng, là cơ sở pháp lý để Tòa án thực hiện có hiệu quả vai trò là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp trong nhà nước pháp quyền theo quy định của Hiến pháp. Đây cũng là cơ chế pháp luật để tổ chức thực hiện nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; đồng thời, là công cụ pháp lý để cá nhân, tổ chức bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
3. Về cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân 
3.1. Xác định vấn đề

Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 79-KL/TW, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 64-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI và các văn kiện của Đảng về cải cách tư pháp đã đặt ra yêu cầu tổ chức Tòa án theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính; bảo đảm nguyên tắc độc lập trong hoạt động xét xử của Tòa án. Theo quy định tại khoản 2 Điều 102 của Hiến pháp mới thì: “Tòa án nhân dân gồm Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án khác do luật định”. Những quan điểm, định hướng của Đảng về cơ cấu tổ chức của Tòa án và quy định của Hiến pháp mới cần được thể hiện trong Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). 
3.2. Mục tiêu của phương án lựa chọn
Thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về cải cách tư pháp, trong đó có yêu cầu tổ chức Tòa án theo thẩm quyền xét xử, bảo đảm nguyên tắc độc lập trong hoạt động của Tòa án; tạo cơ sở pháp lý để đổi mới tổ chức và hoạt động của Toà án nhân dân theo h​ướng hợp lý, khoa học và hiện đại về cơ cấu tổ chức và điều kiện, phương tiện làm việc, khắc phục những tồn tại, bất cập hiện nay trong tổ chức và hoạt động của Toà án; bảo đảm cho Tòa án thực hiện tốt chức năng xét xử, thực hiện quyền tư pháp của quốc gia; phục vụ có hiệu quả công cuộc đổi mới của đất nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

3.3. Phương án lựa chọn
Trong dự thảo Luật, cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân được xây dựng theo hướng thể chế hóa quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp được xác định trong Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 79-KL/TW và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 64-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI. Theo đó, Tòa án được tổ chức theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính, gồm 4 cấp, cụ thể là: Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; riêng đối với Tòa án nhân dân sơ thẩm, trong dự thảo thể hiện 2 phương án (Phương án 1: 
tổ chức Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực như Kết luận số 79-KL/TW; Phương án 2: tổ chức Tòa án nhân dân sơ thẩm đặt tại đơn vị hành chính cấp huyện).

3.4. Tác động của phương án lựa chọn

Việc tổ chức Tòa án nhân dân theo hướng này là phù hợp với các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động của cơ quan thực hiện quyền tư pháp, đó là tổ chức theo thẩm quyền, độc lập xét xử...; bảo đảm tính khoa học và hợp lý trong tổ chức và hoạt động của Tòa án; khắc phục tình trạng chồng chéo về thẩm quyền và những hạn chế, bất cập khác trong tổ chức và hoạt động của Tòa án hiện nay. 
Về Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực, nếu được thành lập sẽ thu gọn đầu mối các cơ quan Tòa án, là điều kiện để Nhà nước tập trung đầu tư nguồn lực cho các Tòa án này, điều chỉnh hợp lý biên chế Thẩm phán, cán bộ, công chức, bảo đảm nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án. Đối với Tòa án nhân dân tối cao sẽ không thực hiện chức năng xét xử phúc thẩm mà tập trung vào công tác tổng kết thực tiễn xét xử, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử và xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm - đây cũng là phương thức để nâng cao chất lượng xét xử của các Tòa án, hạn chế oan, sai trong xét xử, bảo vệ tốt hơn các quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức, đáp ứng đòi hỏi của xã hội về việc Tòa án phải là chỗ dựa của nhân dân về công lý, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của cơ quan Tòa án trong nhà nước pháp quyền. 
Trong quá trình xây dựng dự án Luật, cũng có ý kiến băn khoăn về yêu cầu bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và sự giám sát của các cơ quan dân cử đối với tổ chức và hoạt động của các Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực; mối quan hệ giữa Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực với Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án dân sự. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng việc thành lập Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực sẽ gây khó khăn cho người dân trong việc đi lại khi có công việc cần giải quyết tại Tòa án. Loại ý kiến này đề nghị lựa chọn phương án thành lập Tòa án nhân dân sơ thẩm đặt tại đơn vị hành chính cấp huyện như phương án 2.
Về các băn khoăn nêu trên, Tòa án nhân dân tối cao nhận thấy:
Về cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của cơ quan dân cử đối với hoạt động của Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực, theo Kết luận số 79-KL/TW thì khi tổ chức lại hệ thống Tòa án với việc thành lập Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực thì thành lập Đảng bộ Tòa án nhân dân cấp tỉnh (gồm các tổ chức đảng của Tòa án nhân dân cấp tỉnh và các Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực) và đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh (gồm các tổ chức đảng của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và các Viện kiểm sát nhân dân khu vực); các Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực, Viện kiểm sát nhân dân khu vực và Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh chịu sự lãnh đạo của đảng bộ cấp tỉnh. Cơ chế này vẫn đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo đối với tổ chức và hoạt động của các Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực, Viện kiểm sát nhân dân khu vực (kể cả trường hợp Đảng lãnh đạo đối với đường lối xét xử các vụ án thuộc Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị). Tuy nhiên, để thực hiện có hiệu quả cơ chế lãnh đạo của Đảng nêu trên, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị triển khai thực hiện theo hướng: Thành lập Đảng bộ Tòa án nhân dân cấp tỉnh (gồm các tổ chức đảng của Tòa án nhân dân cấp tỉnh và các Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực) là tổ chức đảng cấp trên cơ sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Thành ủy; xây dựng quy định về cơ chế thực hiện các mối quan hệ giữa Đảng bộ Tòa án nhân dân cấp tỉnh với Huyện ủy trong việc chỉ đạo, lãnh đạo Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực trong quá trình xét xử, xử lý các vụ án cụ thể liên quan đến đơn vị hành chính cấp huyện.
Về cơ chế đảm bảo sự giám sát của cơ quan dân cử đối với hoạt động của các Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực, theo Kết luận số 79-KL/TW thì khi tổ chức lại hệ thống Tòa án với việc thành lập Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực, thì các Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực và Tòa án nhân dân cấp tỉnh chịu sự giám sát của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Để thực hiện có hiệu quả cơ chế giám sát của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nêu trên, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị triển khai thực hiện theo hướng: Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực báo cáo công tác của Tòa án cấp mình với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh. Theo đó, Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm không chỉ báo cáo công tác của Toà án cấp mình mà còn phải báo cáo công tác của các Toà án nhân dân sơ thẩm khu vực trước các kỳ họp của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc chất vấn hoặc giám sát theo chuyên đề có liên quan đến lãnh đạo và đơn vị Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực nào thì Chánh án Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực đó phải giải trình, báo cáo trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

Về quan hệ phối hợp giữa Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực với Viện kiểm sát nhân dân sơ thẩm khu vực, Cơ quan điều tra và Cơ quan thi hành án, thì hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân chủ yếu gắn liền với Toà án nhân dân thông qua các hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Toà án nhân dân. Đồng thời, hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân cũng gắn liền với hoạt động của Cơ quan điều tra về một số hoạt động như: kiểm sát điều tra, kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, kiểm sát việc giam giữ… Các công tác này của Viện kiểm sát nhân dân có thể sẽ gặp khó khăn nhất định nếu tập trung tất cả cán bộ, công chức về trụ sở Viện kiểm sát nhân dân sơ thẩm khu vực. Tuy nhiên, khó khăn này vẫn giải quyết được theo hướng giữ lại trụ sở cũ của Viện kiểm sát ở cấp huyện để bố trí Kiểm sát viên, cán bộ, công chức thường trực tại đây và xây dựng quy chế phối hợp liên ngành giữa Công an, Viện kiểm sát, Toà án thì sẽ vẫn giữ được hoạt động bình thường. Vấn đề vướng mắc nhất đối với Viện kiểm sát là việc khám nghiệm hiện trường vụ án, nhưng thực tế công việc này diễn ra không nhiều.

Đối với hoạt động dẫn giải bị cáo và bảo vệ phiên tòa, thì việc áp giải bị cáo đến Toà án nhân dân sơ thẩm khu vực để xét xử do Công an cấp huyện nơi khởi tố điều tra có trách nhiệm thực hiện, còn Công an nơi xét xử thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên toà. Riêng đối với Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện, với chức năng thi hành bản án dân sự ở cấp huyện thì không có vấn đề gì ảnh hưởng.

Về vấn đề tạo thuận lợi cho người dân khi có công việc cần giải quyết tại Tòa án, thì khi thành lập Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực, về cơ bản, các Toà án nhân dân sơ thẩm khu vực sẽ kế thừa đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất hiện có của các Toà án nhân dân cấp huyện là chủ yếu, nhưng có sự sắp xếp, bổ sung, điều chỉnh, xây dựng và kiện toàn để đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc đối với từng đơn vị và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội từng địa phương nơi Toà án nhân dân sơ thẩm khu vực được thành lập. Để khắc phục khó khăn cho nhân dân có công việc cần đến Toà án ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa có địa bàn rộng, hệ thống giao thông, liên lạc không thuận lợi và không phải là nơi đặt trụ sở của Toà án nhân dân sơ thẩm khu vực thì trụ sở của Toà án cấp huyện ở những huyện này được giữ lại làm nơi tiếp công dân, nhận, thụ lý đơn khởi kiện và tiến hành các thủ tục, giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự, vụ án hành chính và xét xử lưu động một số vụ án hình sự theo yêu cầu phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục pháp luật hoặc các nhiệm vụ chính trị khác của địa phương hoặc có thể là nơi giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của Toà giản lược trong trường hợp Toà giản lược được lập trong Toà án nhân dân sơ thẩm khu vực.
4. Về cơ cấu tổ chức của Toà án nhân dân tối cao 

4.1. Xác định vấn đề

Theo Nghị quyết số 49-NQ/TW và Kết luận số 79-KL/TW, thì cần xây dựng tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân tối cao theo hướng tinh gọn với số lượng Thẩm phán từ 13 - 17 người, là những chuyên gia đầu ngành về pháp luật, có kinh nghiệm xét xử và có uy tín cao trong xã hội. Theo quy định của Hiến pháp mới thì Tòa án nhân dân được giao thực hiện quyền tư pháp; Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao do Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm. Bên cạnh các định hướng và quy định mới của Hiến pháp về địa vị pháp lý của Tòa án nhân dân tối cao nêu trên thì cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân tối cao hiện nay đã và đang bộc lộ những hạn chế, bất cập
 cần được cơ cấu tổ chức lại để phù hợp với mô hình Tòa án 4 cấp.  
4.2. Mục tiêu của phương án lựa chọn

 Tổ chức công tác xét xử của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cần được thiết kế lại theo hướng “tinh gọn” theo đúng định hướng đã được xác định trong Nghị quyết số 49-NQ/TW và Kết luận số 79-KL/TW; bộ máy giúp việc cho Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cần được tổ chức hợp lý để thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm địa vị pháp lý của Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của quốc gia và để phù hợp với quy định của Hiến pháp về việc Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 
4.3. Phương án lựa chọn
Dự thảo Luật quy định việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân tối cao theo hướng tinh gọn có từ 13 đến 17 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; bộ máy giúp việc gồm các đơn vị cấp vụ và tương đương do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định và trình Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn. Bên cạnh đó, phương thức xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao được đổi mới, phù hợp với thực tiễn xét xử theo hướng có Hội đồng xét xử gồm 5 Thẩm phán hoặc Hội đồng toàn thể Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao phải được quá nửa tổng số thành viên có mặt biểu quyết tán thành.

4.4. Tác động của phương án lựa chọn

Việc cơ cấu lại tổ chức của Tòa án nhân dân tối cao theo phương án nêu trên phù hợp với các quan điểm, định hướng đã được xác định trong các văn kiện của Đảng về xây dựng tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân tối cao theo hướng tinh gọn, không làm phát sinh nhu cầu lớn về tổ chức và công tác cán bộ. Việc thay đổi phương thức xét xử của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sẽ tạo điều kiện để Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thực hiện tốt nhiệm vụ xét xử, khắc phục tình trạng quá tải về công việc nếu áp dụng phương thức xét xử như quy định hiện hành. Bên cạnh đó, việc áp dụng phương thức xét xử mới sẽ bảo đảm cho Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ khác được giao. Tuy nhiên, những bổ sung, chỉnh lý về tổ chức công tác xét xử của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao nếu được thông qua thì cũng cần sửa đổi, bổ sung các quy định của luật tố tụng để bảo đảm yêu cầu thống nhất pháp luật. 

5. Về án lệ 
5.1. Xác định vấn đề

Bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Hiến pháp giao cho Tòa án nhân dân tối cao thực hiện. Qua công tác tổng kết thực tiễn xét xử cho thấy các vấn đề cần hướng dẫn để áp dụng thống nhất trong công tác xét xử là rất lớn do những bất cập từ các quy định của pháp luật và những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn xét xử. Bên cạnh đó, nhiệm vụ hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật của Tòa án nhân dân tối cao chủ yếu được thực hiện bằng việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (nghị quyết Hội đồng Thẩm phán, thông tư liên tịch ...). Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Tòa án nhân dân tối cao thường gắn với công tác tổng kết kinh nghiệm xét xử, tổng kết các vấn đề vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn hoạt động xét xử của các Tòa án, đồng thời phải tuân thủ theo quy trình luật định. Do đó, tiến độ xây dựng, ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn, còn nhiều quy định của pháp luật cần có văn bản hướng dẫn thi hành và áp dụng thống nhất, nhưng đến nay Tòa án nhân dân tối cao vẫn chưa ban hành được. Do đó, xây dựng và phát triển án lệ để các Tòa án nghiên cứu, làm theo nhằm bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử là vấn đề cần được quy định trong Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). 

5.2. Mục tiêu của phương án lựa chọn
Là phương thức để Tòa án nhân dân tối cao thực hiện tốt một trong những nhiệm vụ quan trọng được Hiến pháp giao, đó là: bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử. 
5.3. Phương án lựa chọn
Tại điểm c Điều 12 của dự thảo Luật quy định đã quy định bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; cụ thể là:

“Thông qua việc lựa chọn quyết định giám đốc thẩm có tính chuẩn mực của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về một vụ việc cụ thể, trong đó có nội dung lập luận, làm rõ những quy định của pháp luật chưa rõ ràng còn có cách hiểu khác nhau, chỉ ra việc thống nhất áp dụng và đường lối xử lý đối với vụ việc cụ thể đó làm án lệ để các Toà án nghiên cứu, áp dụng trong xét xử”.

5.4. Tác động của phương án lựa chọn

Việc quy định nhiệm vụ xây dựng và phát triển án lệ theo hướng nêu trên sẽ đáp ứng yêu cầu phải kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác xét xử, khắc phục tình trạng quá tải và chậm ban hành văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật. Hơn nữa, việc công bố án lệ sẽ giúp người dân nắm rõ đường lối xét xử, dự báo được kết quả những vụ việc có liên quan đến quyền và lợi ích của họ. Về phía Tòa án, tham khảo án lệ, phân tích thiếu sót trong những vụ án xét xử trước đó cũng sẽ giúp Thẩm phán rút kinh nghiệm, hạn chế việc kết án oan, sai. Với việc lựa chọn, ban hành án lệ, xác định trách nhiệm của Thẩm phán và Hội đồng xét xử phải nghiên cứu, làm theo, chắc chắn sẽ có hiệu quả rất lớn trong việc hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc xét xử oan, sai, hạn chế việc “lách luật” do tiêu cực của những người tiến hành tố tụng, luật sư và những người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án và do đó về mặt xã hội, việc phát triển án lệ là một trong những phương thức hữu hiệu để bảo đảm công lý, góp phần duy trì, ổn định trật tự pháp luật trong đời sống xã hội. Với ý nghĩa như trên thì việc quy định trong Luật này nhiệm vụ xây dựng và phát triển án lệ của Tòa án nhân dân tối cao là cần thiết. Tuy nhiên, điều kiện để ban hành án lệ là quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao phải là quyết định cao nhất, không bị kháng nghị và khi xét xử giám đốc thẩm, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao không chỉ phá án mà còn có thể sửa bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

6. Về Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia
6.1. Xác định vấn đề

Chất lượng của đội ngũ Thẩm phán phụ thuộc nhiều vào chất lượng hoạt động của Hội đồng tuyển chọn và từng thành viên của Hội đồng tuyển chọn. Theo quy định của Pháp lệnh về Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân năm 2002, thì hiện nay có Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Tòa án nhân tối cao, Thẩm phán Tòa án quân sự trung tương, 63 Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán trung cấp, sơ cấp và các hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Tòa án quân sự; chất lượng hoạt động của các hội đồng có sự khác nhau, cách thức, quy trình làm việc của các hội đồng có sự khác nhau, trình độ, năng lực của thành viên các hội đồng cũng khác nhau; do đó, công tác tuyển chọn nhân sự để bổ nhiệm Thẩm phán, đặc biệt là các Thẩm phán Tòa án nhân dân địa phương chưa bảo đảm chất lượng đồng đều, ảnh hưởng đến yêu cầu luân chuyển, điều động Thẩm phán giữa các địa phương. Bên cạnh đó, sự vô tư, khách quan, độc lập và chỉ tuân theo pháp luật của Thẩm phán là có ý nghĩa quyết định đến chất lượng công tác xét xử, là điều kiện để bảo đảm các Thẩm phán thực sự là chỗ dựa của nhân dân về công lý. Bởi vậy, bên cạnh hoạt động giám sát chung của các cơ quan dân cử đối với công tác Tòa án, cần có cơ chế giám sát đặc biệt để kịp thời phát hiện những Thẩm phán thoái hóa, biến chất, vi phạm đạo đức, không làm đúng trách nhiệm của Thẩm phán, kiến nghị xem xét miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán.

6.2. Mục tiêu của phương án lựa chọn

Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán, đáp ứng yêu cầu luân chuyển, điều động, biệt phái Thẩm phán công tác tại các Tòa án; giám sát hoạt động của Thẩm phán. 
6.3. Phương án lựa chọn

Điều 54 và Điều 55 của dự thảo Luật thiết kế theo hướng chỉ thành lập một Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia do Chánh án Toà án nhân dân tối cao làm Chủ tịch Hội đồng để bảo đảm chất lượng đồng đều giữa các ứng viên được tuyển chọn, đề nghị bổ nhiệm làm Thẩm phán, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ Thẩm phán, đáp ứng yêu cầu luân chuyển, điều động, biệt phái Thẩm phán giữa các địa phương, khu vực trong cả nước. Quy định theo hướng này cũng phù hợp với quy định của Hiến pháp mới về việc Thẩm phán Tòa án nhân dân do Chủ tịch nước bổ nhiệm. Bên cạnh đó, Hội đồng này còn giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, tư cách đạo đức, lối sống của Thẩm phán.

6.4. Tác động của phương án lựa chọn

Trong quá trình xây dựng dự thảo Luật, cũng có ý kiến đề nghị cân nhắc lại tính khả thi của việc giao cho Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia tuyển chọn và đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán trên phạm vi toàn quốc. Về vấn đề này, Tòa án nhân dân tối cao thấy rằng, đây là công việc nặng nề nhưng cần thống nhất giao cho Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia để bảo đảm chất lượng của đội ngũ Thẩm phán - Những người trực tiếp thực hiện quyền tư pháp quốc gia chứ không phải chỉ tham gia công tác xét xử ở một địa phương nhất định. Bên cạnh đó, khi Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) có hiệu lực thi hành, đội ngũ Thẩm phán đã được bổ nhiệm hiện nay sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ hoặc được tái nhiệm, đồng thời các quy định mới về kéo dài nhiệm kỳ của Thẩm phán sẽ góp phần giảm tải khối lượng công việc mà Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán quốc gia phải giải quyết.   
7. Về nhiệm kỳ của Thẩm phán
7.1. Xác định vấn đề

Theo quy định hiện hành thì nhiệm kỳ của Thẩm phán (5 năm) là ngắn và chưa phù hợp, ít nhiều tạo tâm lý không yên tâm làm việc của Thẩm phán, thậm chí có nhiều trường hợp còn có tâm lý e ngại trước những tác động của những cơ quan, cá nhân có thẩm quyền xem xét, tuyển chọn, đề nghị bổ nhiệm; nhất là khi đến gần thời điểm tiến hành bổ nhiệm lại. Đây là một trong những nguyên nhân làm nguyên tắc độc lập của Thẩm phán khi xét xử bị ảnh hưởng. Nhiệm kỳ Thẩm phán quá ngắn cũng gây tốn kém thời gian, vật chất cho công tác tái bổ nhiệm. Vì vậy, cần sửa đổi, bổ sung quy định về nhiệm kỳ của Thẩm phán trong Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).
7.2. Mục tiêu của phương án lựa chọn
Tạo cơ sở pháp lý để Thẩm phán thực hiện tốt nguyên tắc độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; khắc phục những hạn chế, bất cập về nhiệm kỳ của Thẩm phán theo quy định của pháp luật hiện hành.
7.3. Phương án lựa chọn
Trong dự thảo Luật quy định 2 phương án. Phương án 1: Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao được bổ nhiệm không kỳ hạn; nhiệm kỳ của Thẩm phán khác là 10 năm. Phương án 2: Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao được bổ nhiệm không kỳ hạn; nhiệm kỳ đầu của Thẩm phán khác là 5 năm; nếu được bổ nhiệm lại thì nhiệm kỳ tiếp theo là 10 năm. 

7.4. Tác động của phương án lựa chọn

Quy định theo hướng kéo dài hơn nhiệm kỳ của Thẩm phán sẽ tạo điều kiện cho Thẩm phán yên tâm làm nhiệm vụ, thực hiện tốt nguyên tắc độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong xét xử, bảo đảm cho các phán quyết mà Thẩm phán đưa ra khách quan, đúng pháp luật. Bên cạnh đó, quy định kéo dài nhiệm kỳ của Thẩm phán cũng sẽ tiết kiệm được những chi phí về thời gian, vật chất cho công tác tái bổ nhiệm.
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Toà án nhân dân tối cao xin kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.
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